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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số đặc điểm sinh học quần 
đàn của loài cá cơm Thái (Stolephorus dubiosus Wongratana, 1983) ở 
vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021, với 
1.834 mẫu được thu thập từ nghề đáy và lưới kéo đáy. Kết quả cho thấy 
chiều dài khai thác trung bình là 50,4±7,3 mm, tập trung từ 40 đến 50 mm. 
Phương trình sinh trưởng von Bertalanffy: Lt = 89,3×(1-e -0,99*(t-(-
0,13))), tuổi tối đa ước tính tmax = 3,04 năm. Sự tương quan chiều dài và 
khối lượng: Wcá đực = 1E - 05*L2,93, R² = 0,85; Wcá cái = 2E - 
05*L2,86, R² = 0,85. Mùa vụ sinh sản chính từ tháng 1-3 và từ tháng 8 - 
10; chiều dài thành thục ban đầu Lm50= 42,6 mm. Quần thể đang được 
khai thác ở mức cân bằng: Z = 3,82/năm, M = 2,50/năm, F = 1,32/năm, 
E = 0,35. Quần đàn được bổ sung quanh năm, nhiều nhất vào tháng 3 và 
tháng 8. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho khoa học cho việc quản lý và 
khai thác hiệu quả nguồn lợi cá cơm Thái tại địa phương.  

Từ khóa: Cá cơm Thái, Stolephorus dubiosus, sinh học, sinh 
trưởng, thành thục 

ABSTRACT 
The study to determine some population biological characteristics of Thai 
anchovy (Stolephorus dubiosus Wongratana, 1983) in the seawaters of Ba 
Ria-Vung Tau province. During the time of study from September 2020 to 
August 2021, a total of 1,834 samples were collected from stow nets and 
bottom trawl nets. The results showed that the average length of Thai 
anchovy was 50.4±7.3 mm, concentrated in the length group from 40-50 
mm. The von Bertalanffy growth equation was Lt = 89.3×(1-e -0.99*(t-(-0.13))), 
and the longevity (tmax) was estimated as 3.04. The length-weight 
relationship equations were Wmale = 1E-05*L2.93; R² = 0.85 and WFemale = 
2E-05*L2.86 ;R² = 0.85. The spawning season was concentrated in 2 peaks, 
from January to March and August to October. The length at first maturity 
(Lm50) is 42.6 mm. The Thai anchovy population was being exploited at an 
equilibrium level with the total mortality (Z) estimated at 3.82 yr-1, natural 
mortality (M) was 2.50 yr-1, fishing mortality (F) was 1.32 yr-1, and 
exploitation coefficient (E) was 0.35. The recruitment pattern of Thai 
anchovy was year-round, concentrated in 2 peaks, most in March and 
August. These research results provided a scientific basis for the 
sustainable management and exploitation of S. dubiosus resources in  
the region. 

Keywords: Biological, growth, maturity, Stolephorus dubiosus, 
Thai anchovy 
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1. GIỚI THIỆU 

Cá cơm Thái (Stolephorus dubiosus 
Wongratana, 1983) thuộc họ cá trổng 
(Engraulidae), là loài có kích thước nhỏ, phân bố 
chủ yếu ở các vùng ven biển thuộc Đông Ấn Độ 
Dương: phần phía bắc của Vịnh Bengal. Tây Thái 
Bình Dương: Vịnh Thái Lan, biển Java đến một 
phẩn Kalimantan (AquaMaps, 2019; Froese & 
Pauly, 2024). Ở Việt Nam, cá cơm Thái phân bố chủ 
yếu ở vùng cửa sông, ven biển của đồng bằng sông 
Cửu Long (Tran et al., 2013; Hata et al., 2022). Ở 
vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, cá cơm Thái chiếm 
sản lượng cao trong nghề đẩy te (9,8%), nghề đáy 
(3,3%) và lưới kéo đáy ven bờ (2,7%), nhưng giá trị 
kinh tế mang lại không cao, chủ yếu thuộc nhóm cá 
tạp, được sử dụng làm thức ăn tươi sống cho các loài 
cá nuôi và làm nguyên liệu cho bột cá (Edwards et 
al., 2004; Nguyen & Pham, 2021). 

Cũng như các loài cá cơm khác, cá cơm Thái là 
nguồn cung cấp thực phẩm giàu omega-3, nguyên 
liệu chính để sản xuất nước mắm và gia vị, đóng góp 
vào ngành thủy sản, tạo việc làm và thu nhập cho 
ngư dân và các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 
(Lopetcharat et al., 2001; Kari et al., 2022). Bên 
cạnh đó, cá cơm Thái thuộc nhóm cá mồi trắng 
(whitebait), có vòng đời ngắn, có thể tái tạo hàng 
năm, do đó việc khai thác định kỳ vào thời điểm có 
sản lượng cao là rất quan trọng, nhằm tăng sản lượng 
và tận dụng tối đa nguồn lợi thủy sản (Gopakumar 
& Pillai, 2000). Tuy nhiên, trước tác động của biến 
đổi khí hậu như hiện nay, sản lượng khai thác cá 
cơm có thể giảm do sự thay đổi nguồn dinh dưỡng 
trong nước và thành phần sinh vật phù du, ảnh 
hưởng đến khả năng sinh sản và tăng trưởng. Sự 
thay đổi của các yếu tố môi trường có thể gây ra sự 
không đồng bộ giữa thời điểm sinh sản và sự sẵn có 
của thức ăn, dẫn đến sự suy giảm quần đàn 
(Checkley et al., 2017). 

Vì vậy, trước những thực trạng trên nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm cung cấp thông tin về đặc 
điểm sinh học và sinh trưởng của loài cá cơm Thái 
như: tần suất chiều dài khai thác, chiều dài thành 
thục lần đầu (Lm50), mùa vụ sinh sản, hệ số tử vong 
(Z), lượng bổ sung quần đàn,… làm cơ sở khoa học 
cho quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn lợi đối 
tượng này ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là cá cơm Thái (S. 
dubiosus) được thu thập tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 9 năm 2020 
đến tháng 8 năm 2021, tại các cảng cá, điểm lên cá 
tập trung thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm các 
cảng cá/bến cá: Long Sơn, Cát Lở, Bến Đình, Bãi 
Trước, Sao Mai, Phước Tỉnh, Phước Hải, Bình Châu 
và Lộc An (Hình 1). 

 
Hình 1. Địa điểm thu mẫu cá cơm Thái ở tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

2.3. Phương pháp thu và phân tích mẫu 

Mẫu cá cơm Thái được tách ra từ sản lượng của 
nghề đáy, lưới kéo đáy ven bờ và được định loại 
bằng phương pháp so sánh hình thái ngoài, dựa trên 
tài liệu hướng dẫn của FAO (Carpenter & Niem, 
1999). Tần suất thu mẫu 1 lần/tháng, thời gian thu là 
12 tháng với tổng số mẫu phân tích là 1.834 cá thể. 
Các mẫu cá cơm Thái được chọn ngẫu nhiên gồm 
30-32 cá thể/mẫu. Sau khi được thu thập, các thông 
tin được ghi cụ thể và bảo quản lạnh chuyển đến 
phòng thí nghiệm để phân tích. Phương pháp đo và 
phân tích các chỉ tiêu như: đo chiều dài từ mõm đến 
chẽ vây đuôi (FL) bằng thước đo có độ chính xác 
1,0 mm, cân khối lượng thân (W), khối lượng tuyến 
sinh dục (Wsd) bằng cân điện tử với độ chính xác đến 
0,01 g, xác định giai đoạn tuyến sinh dục theo theo 
thang 6 bậc của Nikolsky (1963). Tần suất chiều dài 
của cá được gộp theo các nhóm chiều dài với khoảng 
cách giữa các nhóm là 10 mm (Sparre & Venema, 
1999). 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Phân bố tần suất chiều dài cá cơm Thái trong sản 
lượng khai thác được phân tích bằng phương pháp 
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thống kê mô tả. Chiều dài trung bình được tính bằng 
công thức: 

𝐹𝐹𝐹𝐹���� =
1
𝑛𝑛
�𝑓𝑓𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

× 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 

Trong đó: 𝐹𝐹𝐹𝐹���� là chiều dài đến chẽ vây đuôi trung 
bình của cá (mm), 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗 là chiều dài của cá ở nhóm 
thứ j (mm), fj là số cá thể của nhóm thứ j, n là tổng 
số cá thể, m là số nhóm chiều dài. 

Phương trình tương quan chiều dài và khối lượng 
được tính theo công thức: W = a* FLb . Trong đó: W 
(g) là khối lượng cá thể, FL (mm) là chiều dài đến 
chẽ vây đuôi, a là hệ số tỷ lệ cho trọng lượng theo 
chiều dài của loài cá và b là hệ số mô tả hình thái cơ 
thể của cá. Nếu giá trị b = 3, sự tăng trưởng của cá 
là tương đồng giữa chiều dài và khối lượng 
(isometric growth). Khi b > 3, cá tăng trưởng về khối 
lượng nhanh hơn chiều dài (positive allometric 
growth). Ngược lại, khi b < 3, cá tăng trưởng về 
chiều dài nhanh hơn khối lượng (negative allometric 
growth) (Kuriakose, 2015). 

Các tham số của phương trình sinh trưởng von 
Bertalanffy (L∞, K, t0) được tính toán dựa trên số 
liệu thu thập tần suất chiều dài hàng tháng, phân tích 
số liệu bằng phương pháp ELEFAN trên phần mềm 
FiSAT II theo Gayanilo and Sparre (2005). 

𝐿𝐿𝑡𝑡 = 𝐿𝐿∞ × (1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾∗(𝑡𝑡−𝑡𝑡0)) 

Trong đó: Lt là chiều dài của cá ở thời điểm t, L∞ 
là chiều dài tối đa lý thuyết của cá có thể đạt được, 
K là hằng số sinh trưởng, t0 là tuổi lý thuyết giả định 
mà tại đó cá có chiều dài và khối lượng bằng 0 và 
được xác định bằng công thức thực nghiệm của 
Pauly (2024): t0 = - EXP (-0,392 – 0,275)*LN (L∞) 
- 1.038*K). 

Việc ước tính tuổi đạt được tối đa (tmax) bằng 
cách sử dụng tham số của phương trình sinh trưởng 
von Bertalanffy qua công thức: tmax = 3/K (Pauly, 
1983). 

Việc so sánh đường cong sinh trưởng bằng chỉ 
số sinh trưởng toàn phần (ø′) được thực hiện bằng 
công thức (Pauly & Munro, 1984): 

ø′ = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐾𝐾) + 2 ×  Log(𝐿𝐿∞) 

Hệ số thành thục sinh dục (GSI) được xác định 
bằng công thức (Holden & Raitt, 1975): 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 % =
𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑊𝑊
× 100 

Trong đó: Wsd là khối lượng tuyến sinh dục (g), 
W là khối lượng cá (g). 

Chiều dài thành thục lần đầu (Lm50) của cá được 
xác định dựa theo công thức (King, 2013): 

𝑃𝑃 =
1

(1 + 𝑒𝑒�−𝑘𝑘×(𝐹𝐹𝐹𝐹−𝐿𝐿𝑚𝑚50)�)
 

Trong đó: P là tỉ lệ thành thục sinh dục, Lm50 là 
chiều dài đến chẽ vây đuôi của cá, k là hệ số của 
phương trình. 

Hệ số chết tự nhiên (M) được tính theo công 
thức: ln (M) = - 0,0152 ­ 0,279 × ln (L∞)  + 0,6543 × 
ln (K) + 0,463 × ln (T) (Pauly, 1980). Trong đó: L∞ 
(cm) là chiều tối đa, K là hệ số tăng trưởng, T là 
nhiệt độ trung bình ở tầng mặt vùng biển Bà Rịa - 
Vũng Tàu (28,3⁰C), được tính dựa trên nhiệt độ tầng 
mặt trung bình của vùng biển Đông Nam Bộ 
(Nguyen et al., 2020). Hệ số chết do khai thác (F) 
được xác định bằng công thức: F = Z - M. Trong đó: 
F hệ số chết do khai thác, Z là hệ số chết tổng 
(Gulland, 1983). 

Số liệu được xử lý và phân tích bằng phương 
pháp thống kê, mô tả thông thường trên phần mềm 
Microsoft excel 365. Các giá trị được thể hiện dưới 
dạng trung bình ± độ lệch chuẩn, tần suất, tỷ lệ phần 
trăm để mô tả các thông số của quần đàn. Kiểm định 
T-Test được sử dụng để so sánh sự khác biệt về 
chiều dài và khối lượng giữa cá đực và cá cái. Việc 
phân tích số liệu sinh trưởng, mô hình lượng bổ sung 
được thực hiện trên phần mềm FISAT II. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Phương trình sinh trưởng 

Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, chiều dài khai 
thác trung bình của cá cơm Thái là 50,4 ± 7,3 mm, 
chiều dài của cá thể bắt gặp lớn nhất 88 mm và nhỏ 
nhất 30 mm. Nhóm cá có chiều dài từ 40 đến 50 mm 
chiếm trên 50% số lượng cá thể bắt gặp. Phương 
pháp ELEFAN I được sử dụng để phân tích phân bố 
tần suất chiều dài hàng tháng, kết quả cho thấy 
phương trình sinh trưởng von Bertalanffy của cá 
cơm Thái có dạng Lt = 89,3 × (1-e -0,99*(t-(-0,13))). 
Trong đó, L∞ = 89,3 mm, K = 0,99/năm, t0 = - 0,13. 
Tuổi ước tính đạt tối đa của quần thể là tmax = 3,04 
năm và hệ số sinh trưởng toàn phần ø’= 1,9 (Hình 
2). Các chỉ số này của quần thể cá cơm Thái ở Bà 
Rịa - Vũng Tàu có sự tương đồng với quần thể ở 
vùng cửa sông đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể ở 
cửa sông Bảy Háp và cửa sông Cửa Lớn lần lượt là 
L∞ = 84 mm; K = 0,59 và 0,88; t0 = - 0,26 và - 0,39; 
tmax = 3,41 và 5,08; ø’ = 1,62 và 1,79 (Tran et al., 
2020). 

Dựa trên phương trình sinh trưởng von 
Bertalanffy, kết quả cho thấy cá cơm Thái đạt chiều 
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dài 60,2 mm ở năm đầu tiên, sau đó sự tăng trưởng 
có sự chậm lại ở năm thứ 2 và thứ 3, lần lượt là 71,6 
mm và 78,5 mm (Hình 3). Nghiên cứu của Le and  
Nguyen (1991) cũng cho thấy rằng, các loài cá cơm 
(Stolephorus) thuộc loại cá có kích thước nhỏ, tuổi 
đời ngắn, tối đa 3 năm (cá một tuổi có chiều dài dao 
động từ 57 đến 76 mm), sinh trưởng nhanh ở năm 
đầu và chậm dần ở năm thứ 2. 

 
Hình 2. Đường cong sinh trưởng von 

Bertalanffy của cá cơm Thái 

 
Hình 3. Chiều dài trung bình tương ứng với độ 

tuổi của cá cơm Thái 

3.2. Tương quan chiều dài và khối lượng 

Sự tương quan về chiều dài và khối lượng cá là 
một chỉ tiêu quan trọng trong nghiên cứu sinh học 
và đánh giá trữ lượng cá, phương trình tương quan 
thể hiện mối tương quan toán học giữa hai biến số, 
giúp tính toán sự sai lệch so với trọng lượng dự kiến 
theo chiều dài của cá thể, sự tăng trưởng về chiều 
dài tương ứng với sự tăng trưởng về khối lượng 
(Patadiya et al., 2018). Kết quả phân tích cho thấy, 
sự tương quan chiều dài và khối lượng của cá cơm 
Thái thể hiện qua các phương trình sau: cá đực W = 
1E-05*L2,93, R² = 0,85 và cá cái W = 2E-05*L2,86, 
R² = 0,85, hệ số R² > 0,8 cho thấy rằng, chiều dài và 
khối lượng của cá cơm Thái có mối tương quan chặt 
chẽ với nhau (Hình 4). 

 
Hình 4. Tương quan chiều dài và khối lượng 

của cá cơm Thái 

Đối với quần thể cá cơm Thái, cá cái có kích 
thước lớn hơn cá đực và sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05). Chiều dài trung bình của cá cái 
51,0±7,4 mm, lớn hơn so với cá đực 49,9±6,1 mm (t 
= 3,41; p = 0,01). Tương tự, khối lượng trung bình 
của cá cái 1,49±0,91 g, lớn hơn so với cá đực 
1,37±0,86 g (t = 2,85; p = 0,04). Cá đực và cá cái 
đều có hệ số b < 3,0 với sự tăng trưởng về chiều dài 
nhanh hơn so với khối lượng (negative allometric 
growth). Sự thay đổi giá trị b phản ánh sự thay đổi 
hình dạng cơ thể khi trọng lượng của cá bị ảnh 
hưởng bởi các yếu tố môi trường như: nhiệt độ, 
nguồn cung cấp thức ăn, điều kiện sinh sản và các 
yếu tố khác như giới tính, tuổi, thời gian và khu vực 
khai thác và nghề khai thác (Ricker, 1973). 

3.3. Cấu trúc giới tính 

Cấu trúc giới tính trong quần đàn của cá cơm 
Thái tương đối cân bằng với tỷ lệ cá đực:cá cái là 
1:0,96. Cấu trúc giới tính có sự thay đổi theo từng 
tháng, cụ thể, trong tháng 12/2020 và tháng 1/2021, 
cá cái chiếm ưu thế hơn hẳn so với cá đực về số 
lượng bắt gặp (gấp 3 lần). Ngược lại vào tháng 10 
và tháng 6 cá cơm Thái đực lại cao hơn con cái (gấp 
khoảng 2 lần). Các tháng còn lại, cấu trúc quần thể 
cá cơm Thái không chênh lệch nhiều (Hình 5). Theo 
Sululu et al. (2020) cho rằng sự biến động tỷ lệ giới 
tính phụ thuộc vào chiến lược sinh sản của loài, ngư 
cụ đánh bắt, khu vực đánh bắt, thức ăn, tỷ lệ tử vong 
khác nhau giữa 2 giới tính, các yếu tố như nhiệt độ, 
độ sâu và điều kiện sống cũng có thể ảnh hưởng đến 
sự phát triển và tỷ lệ giới tính của cá. Sự biến động 
về tỷ lệ giới tính của quần đàn có thể là do một hoặc 
sự kết hợp của tất cả các yếu tố này. 
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Hình 5. Cấu trúc giới tính của cá cơm Thái 

3.4. Mùa vụ sinh sản 

Trong quần đàn tỷ lệ thành thục của cá cơm Thái 
(giai đoạn IV và V) tăng cao từ tháng 1 đến tháng 3 
và từ tháng 8 đến tháng 10. Sự biến động hệ số thành 
thục (GSI) có sự tương đồng giữa cá đực và cá cái, 
trong cùng giai đoạn thành thục, khối lượng tuyến 
sinh dục cá cái tương đồng so với cá đực, hệ số GSI 
của cá đực và cá cái tăng cao vào các tháng 1,3,5,6 
và tháng 8 - 10 (Hình 6). 

 
Hình 6. Biến động tỷ lệ các giai đoạn thành thục 

sinh dục và GSI của cá cơm Thái 

Cá cơm Thái là loài có vòng đời tương đối ngắn, 
do dó hoạt động sinh sản diễn ra liên tục giữa các 
tháng trong năm, tuy nhiên dựa trên tỷ lệ cá thể 
thành thục và biến động hệ số GSI, có thể thấy mùa 
vụ sinh sản của cá cơm Thái tập trung chủ yếu vào 
02 thời điểm, từ tháng 1 đến tháng 3 (cuối mùa gió 
Đông Bắc) và từ tháng 8 đến tháng 10 (cuối mùa gió 
Tây Nam). Nghiên cứu của Nguyen (1999) cũng cho 
thấy rằng cá cơm (Stolephorus) ở vịnh Nha Trang 
có mùa vụ sinh sản vào thời kỳ chuyển tiếp giữa mùa 
gió Đông Bắc và Tây Nam và có tương quan với 
hiệu ứng dòng trồi Nam Trung Bộ. Theo Dalzell and 
Lewis (2024) cho rằng, nước trồi làm tăng năng suất 
sinh học của vùng nước, cung cấp nguồn thức ăn 
phong phú cho các loài cá cơm, thúc đẩy sự phát 
triển tuyến sinh dục và sinh sản. 

3.5. Chiều dài thành thục lần đầu (Lm50) 

Chiều dài thành thục lần đầu (Lm50) tính chung 
cho quần thể cá cơm Thái ở vùng biển Bà Rịa - Vũng 
Tàu là Lm50 =  42,6 mm, đối với cá đực Lm50 = 41,5 
mm thấp hơn cá cái Lm50 = 43,6 mm (Hình 7). Trong 
họ cá trổng (Engraulidae), chiều dài thành thục lần 
đầu của cá cơm Thái thấp hơn các loài cá cơm khác 
cùng phân bố trong khu vực, như cá cơm ấn độ (S. 
indicus) 90,0 mm, cá cơm đốm (S. waitei) 84,0 mm, 
cá cơm thường (S. commersonnii) 72,0 mm, cá cơm 
devi (Encrasicholina devisi) 61,0 mm (Froese & 
Pauly, 2024), cá cơm sọc xanh (E. punctifer) 57,5 
mm (Maack & George, 1999) và cá cơm mõm nhọn 
(E. heteroloba) 63,0 mm (Tran, 2014). 

 
Hình 7. Chiều dài thành thục lần đầu (Lm50) của 

cá cơm Thái 

Chiều dài thành thục lần đầu của cá phụ thuộc 
vào yếu tố di truyền (loài), điều kiện môi trường 
sống, nguồn thức ăn, mật độ quần thể và áp lực khai 
thác (Wootton, 2012; Baali et al., 2017). Trong cùng 
một loài, chiều dài thành thục lần đầu có thể biến 
động theo từng khu vực phân bố và khác biệt theo 
giới tính của cá (Ferreri et al., 2021). Cá đực thường 
trưởng thành sớm hơn để nhanh chóng tham gia sinh 
sản và cần ít năng lượng dự trữ hơn cho sự thành 
thục tuyến sinh dục, trong khi cá cái cần nhiều thời 
gian hơn để tích lũy năng lượng cho quá trình sản 
xuất trứng, do đó chiều dài thành thục lần đầu của 
cá đực thường thấp hơn so với cá cái (Sululu et al., 
2020; Ferreri et al., 2021). 

3.6. Hệ số chết do khai thác 

Hệ số tử vong của quần thể cá cơm Thái được 
xác định dựa trên đường cong sản lượng tuyến tính 
hóa từ tần suất chiều dài với hệ số chết chung Z = 
3,82/năm, hệ số chết tự nhiên (ở 28,3°C) M = 
2,50/năm, hệ số chết do khai thác F = 1,32/năm và 
hệ số khai thác E = 0,35 < 0,5 (Hình 8). 
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Hình 8. Đường cong sản lượng chuyển đổi từ 

tần suất chiều dài của cá cơm Thái 
Như vậy, kết quả cho thấy quần thể cá cơm Thái 

ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu đang được khai thác 
ở mức cân bằng. Tuy nhiên, cá cơm Thái là loài khai 
thác không chủ đích trong nghề đáy và lưới kéo đáy 
ven bờ, do đó áp lực khai thác của loài này chưa cao. 
Theo kết quả cho thấy sự tương đồng với nghiên cứu 
của Tran et al. (2020), quẩn thể cá cơm Thái ở cửa 
sông khu vực cửa sông đồng bằng sông Cửu Long 
chưa bị khai thác quá mức, cụ thể ở cửa sông Bảy 
Háp với Z = 3,63/năm, M = 2,40/năm, F = 1,23/năm, 
E = 0,34 và cửa sông Cửa Lớn với Z = 2,23/năm, M 
= 1,85/năm, F = 0,38/năm và E = 0,17. 

3.7. Mô hình lượng bổ sung 
Kết quả phân tích mô hình lượng bổ sung cho 

thấy quần đàn cá cơm Thái ở vùng biển Bà Rịa - 
Vũng Tàu được bổ sung quanh năm, tuy nhiên tập 
trung vào 02 thời điểm chính là tháng 3 và tháng 8, 
tương đồng với thời điểm sinh sản của cá (Hình 9).  

Theo nghiên cứu của Dalzell and Lewis (2024) 
cho thấy, tất cả các loài cá cơm thuộc giống 
Stolephorus và Encrasicholina đều bổ sung quần 
đàn ở tất cả các tháng trong năm, không có sự khác 
biệt lớn về tỷ lệ bổ sung quần đàn giữa các tháng của 
bất kỳ loài nào và khu vực khai thác. Đối với quần 
thể cá cơm Thái ở cửa sông khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long, quần đàn được bổ sung quanh năm, tuy 
nhiên tập trung từ tháng 5 đến tháng 6 và từ tháng 8 
đến tháng 9 (Tran et al., 2020). Cá cơm Thái thuộc 
loài cá nổi nhỏ, sống ở tầng mặt, vòng đời ngắn và 
sinh sản quanh năm, lượng bổ sung quần đàn có thể 
bù đắp cho tác động khai thác của quần thể loài cá 
này (Le & Nguyen, 1991; Gopakumar & Pillai, 
2000; Kamukuru et al., 2020). Tuy nhiên, ở vùng 
biển Bà Rịa - Vũng Tàu, cá cơm Thái là loài khai 
thác không chủ đích của các nghề khai thác ven bờ 

và có kích thước nhỏ. Vì vậy, để khai thác và sử 
dụng hiệu quả nguồn lợi từ loài cá này, một số biện 
pháp có thể được áp dụng, bao gồm: sử dụng ngư cụ 
có kích thước mắt lưới (2a) đúng quy định, lắp đặt 
đụt lưới mắt vuông cho nghề lưới kéo ven bờ và hạn 
chế khai thác trong mùa sinh sản. 

 
Hình 9. Ước tính mô hình lượng bổ sung quần 

đàn của cá cơm Thái 
4. KẾT LUẬN 

Ở vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cá cơm Thái 
có chiều dài khai thác trung bình là 50,4±7,3 mm, 
tập trung ở nhóm chiều dài từ 40 đến 50 mm. 
Phương trình sinh trưởng von Bertalanffy của cá 
cơm Thái có dạng Lt = 89,3×(1-e -0,99*(t-(-0,13))). Tuổi 
ước tính đạt tối đa của quần thể là tmax = 3,04 năm và 
hệ số sinh trưởng toàn phần ø’= 1,9. Sự tương quan 
chiều dài và khối lượng thể hiện qua phương trình 
W = 1E - 05*L2,93, R² = 0,85 đối với cá đực và W = 
2E - 05*L2,86 , R² = 0,85 đối với cá cái. Tỷ lệ giới 
tính trong quần đàn là 1:0,96. Mùa vụ sinh sản tập 
trung vào 02 thời điểm, từ tháng 1 đến tháng 3 và từ 
tháng 8 đến tháng 10 với chiều dài thành thục ban 
đầu (Lm50) là 42,6 mm. Quần thể cá cơm Thái đang 
được khai thác ở mức cân bằng với hệ số chết chung 
Z = 3,82/năm, hệ số chết tự nhiên M = 2,50/năm, hệ 
số chết do khai thác F = 1,32/năm và hệ số khai thác 
E = 0,35. Quần đàn cá cơm Thái được bổ sung quanh 
năm, nhiều nhất vào tháng 3 và tháng 8. Các kết quả 
nghiên cứu này, cung cấp cơ sở cho khoa học cho 
việc quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lợi cá cơm 
Thái tại địa phương. 
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